PHỤ LỤC SỐ 1

(ban hành kèm theo Thông tư số 06/2002/TT-BYT ngày 30/05/2002)

I. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế:

1. Máy chụp cắt lớp điện toán (CT Scanner) 

2. Máy Cộng hưởng từ hình ảnh (MRI) (Magnet Resonance Imaging)

3. Máy chụp mạch

4. Máy X - quang chẩn đoán hình ảnh và điều trị các loại

5. Máy siêu âm Doppler mầu, đen trắng các loại

6. Thiết bị Nội soi:

- Dạ dầy 

- Đường hô hấp 

- Đại tràng 

- Ổ bụng 

- Đáy mắt

II. Thiết bị thăm dò chức năng:

7. Máy đo chuyển hóa cơ bản

8. Máy điện não (EEG)

9. Máy điện võng mạc

10. Máy điện tim, máy điện tim gắng sức, máy đo cung lượng tim.

III. Thiết bị hồi sức cấp cứu và thiết bị phòng mổ:

11. Máy phá rung tim 

12. Máy thở

13. Máy gây mê 

14. Máy Lase phẫu thuật các loại 

15. Dao mổ điện

16. Các thiết bị phẫu thuật chuyên khoa (Tim, Não...) thiết bị mổ nội soi

17. Máy tim phổi nhân tạo

18. Máy tạo nhịp tim

19. Monitor theo dõi bệnh nhân

20. Dao mổ siêu âm, Dao mổ Laser.

IV. Thiết bị phòng thí nghiệm: 

21. Máy xét nghiệm sinh hóa

22. Máy xét nghiệm huyết học

23. Máy xét nghiệm miễn dịch.

V. Thiết bị xạ trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng:

24. Máy gia tốc tuyến tính

25. Máy Cobalt

26. Máy xạ trị áp sát liều thấp

27. Máy xạ trị áp sát liều cao

28. Máy phá sỏi ngoài cơ thể

29. Máy thận nhân tạo

30. Các thiết bị vật lý trị liệu:

- Từ trị liệu 

- Sóng ngắn trị liệu

- Quang trị liệu (Phototheraphy) 

- Điện trị liệu 

- Thủy trị liệu

- Nhiệt trị liệu

- Laser trị liệu

VI. Các thiết bị chuyên khoa:

Sản:

31. Lồng ấp trẻ sơ sinh

32. Dụng cụ chẩn đoán bệnh về sản khoa 

33. Monitor tim thai

34. Vòng tránh thai

Tim mạch: Các thiết bị, vật liệu cấy ghép vào cơ thể chuyên khoa tim

35. Bộ dây truyền máu, dịch (+kim) 

Mắt:

36. Máy mổ PHACO

37. Thủy tinh thể nhân tạo

Răng hàm mặt:

38. Bộ phẫu thuật răng miệng, vật liệu phục vụ nha khoa.

VII. Các loại thiết bị khác:

39. Hệ thống khí y tế

40. Dụng cụ phát hiện sử dụng chất gây nghiện 

41. Ôtô cứu thương mới.

Các thiết bị dụng cụ y tế ngoài Danh mục nêu trong Phụ lục 1 kèm Thông tư này, các doanh nghiệp nêu tại điểm 1, 2 được xuất, nhập khẩu theo nhu cầu không phải xin xác nhận của Bộ Y tế./.
